
A. 27 quả bóng đỏ. B. 16 quả bóng đỏ. 

C. 17 quả bóng đỏ. D. 43 quả bóng đỏ 

Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A... 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 12 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 20.. 

I. TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Tính hiệu của 37 và 9. 
A. 28                                
B. 38                       
C. 46                       
D. 18 
 
Câu 2. Tính kết quả của dãy tính: 62 – 28 + 25. 
A. 59 

B. 69 

C. 79 

D. 89 

 
Câu 3. Cho các phép tính: 50 – 15; 60 – 27; 80 – 36; 90 – 43. Tìm phép tính có kết quả lớn 
nhất. 
A. 50 – 15              
B. 60 – 27                         
C. 80 – 36                         
D. 90 – 43 
 
Câu 4. Tìm hiệu của số  lớn nhất có hai chữ số và 36. 
A. 99                               
B. 63            
C. 90                       
D. 54 
 
Câu 5. Hoa có 3 chục quả bóng xanh và đỏ.Trong đó có 13 quả bóng xanh. Hỏi Hoa có bao 
nhiêu quả bóng đỏ?                                                           
 
 
 

   

   Câu 6. Hà có 27 cái kẹo. Lan có ít hơn Hà 1 chục cái kẹo. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo?  

A. 21                                

    B. 22                      

    C. 17                         

    D. 37 



 

II. TỰ LUẬN: 
     Câu 7: Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau: 

52 – 15                  82 – 24                    32 – 13                   42 – 12 

 

 

92 – 34                   62 – 25                    52 – 22                   72 – 53 

   Câu 8: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 

      71 và 66        100 và 7             42 và 9              100 và 15  

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
         Câu 9:  

         An vẽ được 32 con gà. Mai vẽ được ít hơn An 18 con gà. Hỏi Mai vẽ được bao 

nhiêu con gà? 

Bài giải 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

       Câu 10: Điền số ( Hình giống nhau thì có số giống nhau) 

              + =   22     

 

               +             =  18 

 

     -               =  


